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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
VN-Index đóng cửa nến tuần và tháng khá tích cực tuy nhiên khối lượng giao dịch thấp, cho tín hiệu thận trọng của nhà
đầu tư về nhịp hồi phục này. Hiện tại, nhịp hồi phục chưa có dấu hiệu đảo chiều tuy nhiên nhà đầu tư lướt sóng vẫn nên
cẩn trọng khi thị trường bước vào vùng có khối lượng bán lớn. Các cổ phiếu phân hóa và chỉ tập trung ở một vài nhóm
tiêu biểu như Bất động sản, Bán lẻ, Xây dựng,... Nhà đầu tư lướt sóng lựa chọn khung giao dịch nhỏ để có hành động
chính xác hơn.

Nhà đầu tư có thể lựa chọn giao dịch ngắn hạn với tiêu chí quản trị tài khoản và hạ khung giao dịch 1 - 2 cấp độ, cho
giao dịch nghịch xu hướng.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 03/12/2025
VNINDEX

1,717.06 +0.90%

HNX

258.87 +0.37%

UPCOM

119.70 +0.47%

DOW JONES

47,474.46 +0.39%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Nhịp rung lắc xuất hiện tại vùng đỉnh cũ”
Kết thúc phiên giao dịch ngày 02/12, VN-Index tăng +15.39 điểm (+0.90%) lên mức 1717.06 điểm với 144 mã tăng, 149
mã giảm và 66 mã tham chiếu. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 22,394 tỷ đồng, tương ứng tăng +6.43% so với
phiên trước.

Thị trường ghi nhận phiên giao dịch tích cực với sắc xanh trải dài trên nhiều nhóm ngành. Ở nhóm ngành vốn hóa lớn,
Ngân hàng (+0.49%), Dịch vụ tài chính (+1.10%) và Bất động sản (+1.09%) có mức tăng tốt. Phe mua cũng tập trung ở
nhóm ngành vốn hóa vừa và nhỏ với Du lịch (+3.08%), Hóa chất (+2.14%), Hàng công nghiệp (+1.58%), ngược lại nhóm
giảm điểm chiếm phần ít gồm Tài nguyên cơ bản (-0.68%), CNTT (-0.1%). Các cổ phiếu đáng chú ý: TCB (+3.01%), VJC
(+6.87%), GEE (+5.84%) và SAB (+6.94%). Diễn biến các chỉ số chính: VN-Index (+0.90%), HNX-Index (+0.37%), UPCOM-
Index (+0.47%), VN30 (+0.86%), VNMID (+0.15%), VNSML (+0.13%), VNDIAMOND (+0.01%), VNFINLEAD (+0.71%),
VNCOND (-0.02%), VNCONS (+0.17%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới VN-Index: VIC (+4.41 điểm), VJC (+1.86 điểm), TCB (+1.59 điểm). Ngược lại, VPB (-0.71
điểm), LPB (-0.27 điểm), REE (-0.18 điểm) là những mã tác động tiêu cực.

Khối ngoại mua ròng +637.07 tỷ đồng trên HOSE. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất: ACB (-74.76 tỷ), VIX (-57.14 tỷ),
VPI (-50.02 tỷ). Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu được mua ròng gồm: VJC (+223.84 tỷ), VIC (+148.80 tỷ), TCB (+130.98 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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Tin tức nổi bật trong ngày 
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 Trái phiếu toàn cầu bị bán tháo sau khi Nhật Bản báo hiệu nâng lãi suất 1
 Mỹ giảm thuế quan với Hàn Quốc xuống 15% 2
 Fed nguy cơ rạn nứt, lo ngại 'ác mộng' cho thị trường lãi suất 3

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
 

05/12/2025: Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ
FTSE công bố danh mục

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 26,370.00 0.02% -0.02% 0.16%
USD/JPY 155.47 -0.45% -0.59% 2.33%
GBP/USD 1.32 0.00% 0.76% -1.49%
EUR/USD 1.16 0.00% 0.87% 0.00%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Bạc USD/t.oz 58.48 0.84% 13.82% 20.60%
Quặng sắt USD/T 107.35 0.38% 2.96% 1.72%
Đồng USd/Lbs 5.17 0.00% 3.61% 4.23%
Thép CNY/T 3,110.00 0.00% 0.61% 1.93%
Thép cuộn cán nóng USD/T 901.00 -0.22% -1.21% 10.82%
Gỗ USD/1000 board feet 535.00 -0.37% -0.65% -12.72%
Vàng USD/t.oz 4,206.14 -0.60% 1.70% 2.58%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Đường USd/Lbs 14.98 1.63% 1.35% -1.71%
Lúa mì USd/Bu 537.75 1.41% 2.97% 6.75%
Lợn hơi USd/Lbs 80.50 0.34% 3.47% -3.34%
Cà phê USd/Lbs 404.09 -2.06% 1.02% -2.29%
Cao su USD Cents / Kg 171.90 -4.50% 0.35% -0.23%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 62.40 -1.22% -0.51% -0.30%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 4.84 -1.63% 3.64% 40.29%
Than USD/T 108.80 0.42% -2.11% 4.92%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

       (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 23,710.86 0.51% 2.03% -1.82%
Dow Jones 47,474.46 0.39% 2.66% 1.17%
FTSE 100 9,701.80 -0.01% 1.75% 1.96%
Nikkei 225 49,303.45 0.00% 1.39% 0.24%
S&P 500 6,829.37 0.25% 3.43% 1.40%

02/12/2025
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1. Độ rộng thị trường

-1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5%

Dịch vụ Tiêu dùng
Hàng Tiêu dùng

Tài chính
Công nghiệp

Ngân hàng
Nguyên vật liệu

Tiện ích Cộng đồng
Dầu khí

Công nghệ Thông tin
Dược phẩm và Y tế

Viễn thông

2.18%
1.19%

1.05%
1.02%

0.49%
0.48%
0.43%

0.19%
-0.06%
-0.09%

-0.61%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 02/12/2025

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VIC VJC TCB VHM GEE SAB GVR VPL CTG MBB KDC GMD GEX MSB KDH BID BSR REE LPB VPB

3.08

1.27 1.11
0.73 0.72 0.71 0.67 0.62 0.54 0.44

-0.05 -0.05 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.18
-0.48

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

19/11 20/11 21/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 01/12 02/12

-27 -65

178

397

46

281

652

-424

21

-214

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

19/11 20/11 21/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 01/12 02/12

-720

244

-674

-1,248

-406

583

-13

345

-317

652

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VJC 225,250 1,059,496

VIC 148,827 551,347

TCB 130,541 3,894,748

MBB 123,911 5,326,895

VNM 113,001 1,735,243

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VCI -48,113 -1,420,300

VRE -48,902 -1,448,141

VPI -50,085 -912,800

VIX -58,025 -2,367,397

ACB -74,771 -3,121,600

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

SSI 31,266 967,696

TCB 19,502 572,200

MBB 17,409 754,679

VIC 16,095 60,800

VHM 5,321 52,000

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

E1VFVN30 -30,639 -893,800

HDB -17,228 -553,200

HPG -57,935 -2,200,727

STB -29,380 -593,600

VFS -109,058 -6,415,200

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,717.06 0.90% 2.94% 2.30%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 22,409.66 6.26% 28.88% -30.41%
HNX 258.87 0.37% -0.90% -3.65%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,459.13 36.53% 61.09% -49.13%
Upcom 119.70 0.47% 0.65% 9.00%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 610.49 27.97% 19.84% 3.32%
P/E VNindex (x) 15.06 0.94% 4.37% 1.35%
P/B VNindex (x) 2.07 0.98% 4.02% 0.49%

02/12/2025

NIKKEI 225

49,303.45 +0.00%

DAX

23,710.86 +0.51%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Nhịp hồi phục diễn ra tiếp diễn trên biểu đồ ngày với giá và khối lượng đồng thuận, đường giá lần lượt vượt qua Fibo
50% và 61.8% và tiến đến kháng cự đầu tiên quanh mốc 1709 – 1730 điểm. Cả 2 chỉ số VN-Index và VN30 đều có diễn
biến cùng pha tăng với biên độ giá khoảng 25 – 30 điểm trong phiên. Các nhóm cổ phiếu như VIC, VJC, VHM là yếu tố
điều tiết điểm số trong khi đó các cổ phiếu thuộc nhóm Midcap và Smallcap lại chưa nhận được sự kỳ vọng của dòng
tiền trong quá trình hồi phục vừa qua.

Nhà đầu tư nên kỳ vọng hợp lý và quan tâm đến quản trị tài khoản nếu chỉ số hoặc cổ phiếu phá qua kênh giá của nhịp
hồi phục.

Xu hướng ngắn hạn: Trên biểu đồ ngày, VN-Index đang vận động cấu trúc đi ngang và đã vượt qua vùng kháng cự ngắn
hạn tại 1709 điểm, hướng đến kháng cự tiếp theo quanh mốc 1709 – 1730 điểm – vùng có khối lượng bán lớn. Xu hướng
hồi phục vẫn sẽ tiếp diễn ở phiên tới tuy nhiên dòng tiền chưa có tính lan tỏa do chỉ tập trung ở một số ít cổ phiếu nhất
định. Yếu tố rủi ro đáng lưu ý khi thị trường dần tiến đến vùng đỉnh (xuất hiện khối lượng bán mạnh) khiến chỉ số rung
lắc. Nhà đầu tư lướt sóng quản trị vị thế ngắn hạn của mình.

Các chỉ báo kỹ thuật vẫn trong xu hướng hồi phục, dòng tiền có xu hướng quay trở lại thị trường tuy nhiên vẫn ở trong
mức thấp (quanh 22 nghìn tỷ/phiên). Xu hướng đi ngang kết thúc nếu cây nến ngày thủng mốc hỗ trợ 1598 điểm.

Xu hướng trung hạn: Trên biểu đồ tuần, VN-Index đã hồi phục gần 140 điểm tính từ vùng 1580 điểm, các tín hiệu đảo
chiều chưa xuất hiện trên biểu đồ nhỏ tuy nhiên xét về xu hướng chung, thị trường vẫn đang trong nhịp điều chỉnh trung
hạn, nhịp hồi phục ở các biểu đồ nhỏ kéo điểm số VN-Index tăng nhưng không bền vững do khối lượng giao dịch trên
khung tuần khá thấp. Thị trường chinh phục Fibo 61.8% tương đương vùng 1709 điểm sẽ tiến đến kháng cự 1717 – 1730
điểm.

Các phiên hồi phục và giảm điểm sẽ diễn ra xen kẽ trong giai đoạn này. Do đó các vị thế lướt sóng nên theo dõi hành
động giá trên các biểu đồ nhỏ. Dòng tiền thông minh tham gia có chọn lọc, chỉ có một số ít các cổ phiếu tiêu biểu có
diễn biến tích cực.

Trong trường hợp quay lại xu hướng điều chỉnh, biên độ điều chỉnh của giá có thể di chuyển về hỗ trợ gần nhất 1486 –
1540 khi xác nhận thủng qua 1598 điểm.

Kết luận: Xu hướng hồi phục kỹ thuật vẫn được duy trì trên biểu đồ ngày của VN-Index, tuy nhiên nhà đầu tư chú ý khối
lượng bán khi chỉ số ngày càng tiến đến vùng đỉnh cũ. Nhà đầu tư lướt sóng quan sát hành động giá tại các khung biểu
đồ nhỏ khi lực bán đã có những hành vi ở phiên giao dịch 1/12.

Với dự báo xu hướng của giai đoạn tới, chúng tôi đưa ra mức hỗ trợ - kháng cự như sau:
Kháng cự 2: 1976 - 2084
Kháng cự 1: 1740 - 1780
Hỗ trợ 1: 1586 - 1606
Hỗ trợ 2: 1486 - 1530
Hỗ trợ 3: 1300 - 1340

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (21/11/2025)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SAB 6.94%
VJC 6.87%
GVR 3.93%
TCB 3.01%
VIC 1.89%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TDP 15.21%
TTF 14.29%
DCL 14.08%
TMT 13.71%
PET 11.51%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TLG 6.91%
PC1 6.91%
PHR 3.26%
VND 2.75%
PVT 2.40%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HII 54.49%
TMT 49.84%
C32 32.99%
DCL 25.48%
HAP 24.38%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VPB -1.37%
LPB -0.84%
BID -0.27%
MSN -0.25%
ACB -0.21%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SVI -6.93%
TNC -6.81%
CCI -6.59%
TNT -5.66%
CDC -4.14%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VIC 14.82%
SAB 13.54%
GAS 8.36%
VJC 6.40%
VHM 3.99%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SVI -23.50%
HRC -9.24%
HVX -7.02%
FDC -6.83%
TCR -6.04%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TLG 21.22%
FIT 10.45%
PVT 7.56%
STG 6.40%
PC1 6.18%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VIX -29.74%
SVI -23.96%
JVC -20.00%
HDC -19.10%
VPG -16.94%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VIC 35.47%
VJC 20.92%
SAB 16.96%
VNM 15.45%
GAS 12.03%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PVD 33.33%
TLG 20.76%
PC1 19.37%
LGC 16.36%
FIT 15.11%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SSI -6.10%
BVH -2.82%
ACB -2.64%
FPT -2.59%
HPG -2.21%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

MSH -3.84%
HNA -3.80%
ANV -2.37%
REE -2.32%
KDC -2.10%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SSI -15.99%
STB -10.83%
VRE -10.51%
TCB -10.00%
MBB -7.47%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MSH -6.83%
NVL -6.01%
HVN -5.22%
REE -4.83%
SCR -4.25%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HT1 -21.64%
HVN -18.29%
SVC -18.28%
GEX -17.12%
CTS -16.14%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
VN30

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VPS 6.95%
PET 6.83%
TDP 5.40%
HAP 5.39%
VAF 3.56%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

 

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Bộ Chính trị: Đến 2030 có doanh nghiệp nông nghiệp dẫn đầu khu vực, thế giới
 Bộ Công Thương hai nước Việt Nam, Lào trao biên bản ghi nhớ phát triển chuỗi liên kết công nghiệp
 Đã có lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới cho xe ô tô

https://vietstock.vn/2025/12/trai-phieu-toan-cau-bi-ban-thao-sau-khi-nhat-ban-bao-hieu-nang-lai-suat-773-1377496.htm
https://vietstock.vn/2025/12/my-giam-thue-quan-voi-han-quoc-xuong-15-775-1377511.htm
https://vietstock.vn/2025/12/fed-nguy-co-ran-nut-lo-ngai-ac-mong-cho-thi-truong-lai-suat-775-1377516.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/11/Weekly_Highlights_251121.pdf
https://vietstock.vn/2025/12/bo-chinh-tri-den-2030-co-doanh-nghiep-nong-nghiep-dan-dau-khu-vuc-the-gioi-761-1377577.htm
https://vietstock.vn/2025/12/bo-cong-thuong-hai-nuoc-viet-nam-lao-trao-bien-ban-ghi-nho-phat-trien-chuoi-lien-ket-cong-nghiep-768-1377433.htm
https://vietstock.vn/2025/12/da-co-lo-trinh-ap-dung-tieu-chuan-khi-thai-moi-cho-xe-o-to-768-1377427.htm

